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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA  

SÁT HẠCH  

 

Số:            /TB-HĐKTSH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Điện Biên, ngày         tháng 10  năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập phục vụ kỳ kiểm tra sát hạch năng lực 

cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên năm 2024 

 

Thực hiện Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của UBND 

tỉnh Phê duyệt Đề án kiểm tra, sát hạch năng lực cán bộ, công chức xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 

2030; Kế hoạch số 3392/KH-UBND ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh về thực 

hiện Đề án kiểm tra, sát hạch năng lực cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch năng lực cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh 

Điện Biên giai đoạn 2023-2030 đề nghị UBND các huyện: Điện Biên, Điện Biên 

Đông, Thành phố Điện Biên Phủ thông báo danh mục tài liệu tham khảo ôn tập 

kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức cấp xã năm 2024 đến cán bộ, công chức 

cấp xã, cụ thể như sau: 

 A. Câu hỏi kiến thức chung (dành cho đối tượng 01,2) 

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013; 

2. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

3. Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Văn phòng 

Quốc hội hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. (Điều 

30 đến Điều 36; Điều 58 đến Điều 71; Điều 78 đến Điều 125); 

4. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của 

Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Cán bộ, công chức (Chương I, II, V, VII, 

IX); 

5. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định 

về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố; 

6. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; 
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7. Một số văn bản khác như Luật, Điều lệ, Nghị quyết… của Trung ương, 

Chính phủ có liên quan. 

B. Câu hỏi kiến thức chung (dành cho đối tượng 3,4,5,6,7,8) 

1. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

2. Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Văn phòng 

Quốc hội hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 (Điều 

30 đến Điều 36; Điều 58 đến Điều 71; Điều 78 đến Điều 125); 

3. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của 

Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Cán bộ, công chức; (Chương I, II, V, VII, 

IX); 

4. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định 

về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố; 

5. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Chính phủ về phê 

duyệt Đề án văn hoá công vụ. 

 C. Câu hỏi chuyên môn, nghiệp vụ (dành cho đối tượng 3,4,5,6,7,8) 

1. Vị trí Văn hóa – Xã hội, gồm có: 

- Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 của Văn phòng 

Quốc hội hợp nhất Luật di sản văn hoá; 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách 

mạng; 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

- Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định 

về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

- Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây 

dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; 

2. Vị trí Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (Địa chính – 

Nông nghiệp – Xây dựng và môi trường), gồm có:  

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024; 
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- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ, Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; 

- Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật 

Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; 

3. Vị trí Tài chính – Kế toán, gồm có: 

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công; 

- Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã; 

- Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, 

thị trấn; 

4. Vị trí Văn phòng – Thống kê, gồm có:  

- Luật Thống kê năm 2015 (Luật số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015); 

- Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; 
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- Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số Điều của Luật Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định 

về công tác văn thư; 

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030”. 

5. Vị trí Tư pháp – Hộ tịch, gồm có: 

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

- Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013;  

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 

ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật hộ tịch (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2024/TT-BTP 

của Bộ Tư pháp); 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp 

bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng 

thực hợp đồng giao dịch; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-

CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

6. Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, gồm có: 

- Luật Quốc Phòng năm 2018 (Luật số 22/2018/QH14 ngày 08/6/2018) 

- Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (Luật số 48/2019/QH14 ngày 

22/11/2019); 

- Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và 

chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; 

http://tuyencongchuc.vn/wp-content/uploads/2020/02/14.2012.QH13.doc
http://tuyencongchuc.vn/wp-content/uploads/2020/02/VanBanGoc_35.2013.QH13.pdf
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=23/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=23/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ Quốc phòng quy 

định thực hiện một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng 

DQTV; 

- Thông tư 29/2020/TT-BQP ngày 10/3/2020 của Bộ Quốc phòng quy 

định mối quan hệ công tác của Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và Ban 

chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác 

của các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ; 

- Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định 

hoạt động phối hợp của DQTV; 

- Thông tư 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ Quốc phòng quy 

định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, 

hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ; 

- Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 (Luật số 53/2019/QH14 ngày 

26/11/2019); 

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Luật số 78/2015/QH13 ngày 

19/6/2015); 

Trên đây là Thông báo danh mục tài liệu tham khảo ôn tập phục vụ kỳ 

kiểm tra sát hạch năng lực cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên năm 

2024 thông báo để các cơ quan và cán bộ, công chức cấp xã dự kỳ kiểm tra, sát 

hạch năng lực cán bộ công chức cấp xã năm 2024 được biết chủ động trong ôn 

tập./. 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch Hội đồng KTSH (b/c);   

- Các thành viên Hội đồng KTSH (b/c);  

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 

- Sở Tư pháp;  

- Thanh tra tỉnh;  

- UBND các huyện: Điện Biên, Điện Biên 

Đông, Thành phố Điện Biên Phủ; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tin 

công khai);  

- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ 

(đăng tin công khai); 
- Lưu: VT, HĐKTSH. 

TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Trịnh Hoàng Thắng 
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